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	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Chưa có quy định
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng của tổ chức, cá nhân do động vật rừng gây ra trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
2. Đối tượng áp dụng
a) Tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã.
b) Hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sinh sống, sản xuất, kinh doanh hợp pháp trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
c) Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc xác nhận, thẩm định, chi trả hỗ trợ thiệt hại theo quy định tại Nghị quyết này.
	Đã tiếp thu ý kiến góp ý của của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các sở ngành, đơn vị, địa phương.

	Chưa có quy định
	Điều 2. Điều kiện, nguyên tắc hỗ trợ
1. Điều kiện hỗ trợ
a. Thiệt hại xảy ra do động vật rừng gây ra và được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận.
b. Tài sản bị thiệt hại phải thuộc quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đồng Nai; việc sở hữu, quản lý, sử dụng tài sản phải phù hợp với quy định của pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền công nhận tính hợp pháp.
c. Người bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng phải đang cư trú, lưu trú, học tập hoặc làm việc hợp pháp tại địa bàn thành phố Đồng Nai (không thuộc trường hợp cư trú, lưu trú, học tập, làm việc trái quy định của pháp luật) và xảy ra thiệt hại ngoài khu vực sinh sống tự nhiên của động vật rừng (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo quy định).
2. Nguyên tắc hỗ trợ
a. Nhà nước hỗ trợ một phần thiệt hại do động vật rừng gây ra, không đền bù thiệt hại.
b. Thực hiện hỗ trợ công khai, minh bạch, kịp thời, đủ điều kiện, đúng đối tượng, đúng định mức, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, không để xảy ra trục lợi chính sách, tiêu cực, lãng phí.
	Đã tiếp thu ý kiến góp ý của của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các sở ngành, đơn vị, địa phương.


	Chưa có quy định
	Điều 3. Mức hỗ trợ thiệt hại
1. Mức hỗ trợ thiệt hại về tài sản
a) Đối với cây trồng
Đối với cây lâu năm bị gãy đổ hoàn toàn hoặc gãy đổ cành, nhánh làm cây không thể phục hồi và đối với cây hàng năm bị thiệt hại. Hỗ trợ một lần bằng 50% giá trị thiệt hại, được xác định theo đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai tại thời điểm thiệt hại.
Đối với cây lâu năm bị thiệt hại trên 60% cành nhánh của cây. Hỗ trợ một lần bằng 40% giá trị thiệt hại được xác định theo đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai tại thời điểm thiệt hại.
Đối với cây lâu năm bị thiệt hại từ 30% đến dưới 60% cành nhánh của cây. Hỗ trợ một lần bằng 25% giá trị thiệt hại được xác định theo đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai tại thời điểm thiệt hại.
b) Đối với vật nuôi và sản phẩm từ vật nuôi
Hỗ trợ thiệt hại đối với vật nuôi bị chết, bị thương tật hoàn toàn và sản phẩm của vật nuôi bị thiệt hại hoàn toàn được thực hiện theo mức hỗ trợ quy định trong chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật của Chính phủ tại thời điểm xảy ra thiệt hại.
c) Đối với tài sản, nhà cửa, công trình phục vụ sản xuất.
Đối với nhà, nhà ở, công trình xây dựng bị sập đổ hoặc hư hại hoàn toàn, mức hỗ trợ bằng 50% giá trị theo đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai tại thời điểm thiệt hại.
Đối với nhà, nhà ở, công trình xây dựng bị hư hại, thực hiện hỗ trợ kinh phí sửa chữa bằng 50% giá trị thiệt hại thực tế. Giá trị thiệt hại làm căn cứ hỗ trợ không vượt quá giá trị được xác định theo đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai tại thời điểm thiệt hại.
d) Các tài sản khác
Đối với các loại tài sản khác bị thiệt hại mà không thuộc các trường hợp quy định nêu trên, thực hiện hỗ trợ bằng 50% giá trị thiệt hại thực tế của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại; giá trị thiệt hại được xác định trên cơ sở hiện trạng, mức độ thiệt hại thực tế và giá trị sử dụng còn lại của tài sản.
2. Đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng: 
a) Đối với người bị thương:
- Trường hợp người bị thương nặng do động vật rừng gây ra tại nơi cư trú được xem xét hỗ trợ với mức tối thiểu bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành.
- Trường hợp người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc thì cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cấp cứu, chữa trị cho đối tượng quyết định hỗ trợ theo mức quy định tại mục 1 điểm a khoản 2 Điều này.
b) Đối với trường hợp tử vong hỗ trợ chi phí mai táng như sau: Hộ gia đình có người chết do động vật rừng gây ra được xem xét hỗ trợ chi phí mai táng với mức tối thiểu bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành.
	- Kế thừa các định mức được quy định tại:
+ Quyết định 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sửa đổi bổ sung bởi Quyết định 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai).
+ Nghị định 116/2025/NĐ-CP của Chính phủ  quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục
dịch bệnh động vật;
+ Quyết định 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 
+ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế đối với nhà, nhà ở và công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
+ Nghị định 20/2021/NĐ-CP chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; được sử đổi, bổ sung tại Nghị định số 76/2024/NĐ-CP.
- Đã tiếp thu ý kiến góp ý của của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các sở ngành, đơn vị, địa phương.

	
	Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
Kinh phí chi trả hỗ trợ thiệt hại do động vật rừng gây ra trên địa bàn thành phố Đồng Nai được bố trí từ các nguồn sau:
1. Nguồn ngân sách nhà nước được thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.
2. Nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác: Bao gồm kinh phí tài trợ, viện trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
	Đã tiếp thu ý kiến góp ý của của Sở Tài chính, Sở Tư pháp, và các sở ngành, đơn vị, địa phương.
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	Điều 5. Hồ sơ, thủ tục thực hiện
1. Hồ sơ hỗ trợ:
- Thông báo của tổ chức/cá nhân bị thiệt hại;
-  Biên bản kiểm tra, xác minh hiện trường của UBND cấp xã;
- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản hợp pháp;
- Hồ sơ bệnh án và hóa đơn thanh toán đối với trường hợp bị thương. Giấy chứng tử đối với trường hợp thiệt hại về người.
- Các tài liệu có liên quan khác (nếu có). 
2. Trình tự, thủ tục thực hiện
a) Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, tổ chức/cá nhân bị thiệt hại có trách nhiệm thông báo ngay đến Ủy ban nhân dân cấp xã; thời hạn thông báo không quá 03 ngày làm việc kể từ khi xảy ra thiệt hại.
b) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn và cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, xác minh hiện trường; thời hạn thực hiện không quá 02 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin.
c) Trên cơ sở kết quả xác minh, cơ quan chuyên môn cấp xã chủ trì lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và thực hiện chi trả hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này.
	Đã tiếp thu ý kiến góp ý của của Sở Tư pháp và các sở ngành địa phương.
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	Điều 6. Tổ chức thực hiện
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.
Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện Nghị quyết. Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp kiểm tra, xác minh thiệt hại. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố định kỳ hằng năm trước ngày 31 tháng 01 hoặc đột xuất theo yêu cầu.
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan tham mưu bố trí, cân đối, phân bổ kinh phí thực hiện chính sách theo quy định.
Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin thiệt hại. Chủ trì, phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn và cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, xác minh. Lập hồ sơ, phê duyệt và tổ chức chi trả hỗ trợ theo quy định. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm trước ngày 15 tháng 01 về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Kiểm lâm).
Cơ quan kiểm lâm, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp xác minh thiệt hại do động vật rừng gây ra.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.
	Đã tiếp thu ý kiến góp ý của của Sở Tư pháp, và các sở ngành, đơn vị, địa phương.




